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1 3 25/04/2017 22--39 7:00-9:00 ES 229 F ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21YDD5 3 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

2 6 28/04/2017 22--39 7:00-9:00 ES 223 BF ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDD3 3 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

3 6 28/04/2017 22--39 7:00-9:00 ES 223 BH ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDD4 3 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

4 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 DV ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CMU-TPM4,K22XDC 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

5 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 DX ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-DLK5,K22XDC 1 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

6 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 DZ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAB3,K22KCD 1 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

7 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 FB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAB4,K22ECD 1 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

8 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 FD ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK7 1 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

9 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 FF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDK3,K22TCD 1 1 TRẦN THANH LÂM Hòa Khánh Nam

10 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 101 FH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDK4,K22TCD 1 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

11 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 221 V ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

12 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 221 X ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

13 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 222 H ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 1 TRƯƠNG MINH NHẬT Hòa Khánh Nam

14 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 223 R ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDH3 3 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

15 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 223 T ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDH4 3 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

16 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 229 J ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

17 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 303 DD ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

18 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 303 DF ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

19 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 303 DH ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng rổ 5 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

20 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 303 DJ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

21 4 03/05/2017 22--40 7:00-9:00 ES 303 DL ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn Võ VoViNam 5 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

22 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAD1,K22TTT 1 1 TRẦN THANH LÂM Hòa Khánh Nam

23 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAD2,K22MCD 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

24 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FN ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VBC,K22KMT 1 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

25 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-DLK3 1 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

26 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-DLK4 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

27 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FT ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH3 1 1 NGUYỄN VĂN TẤN Hòa Khánh Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

TÊN 

LỚP

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 CHO CÁC KHÓA K20, K21,D21,D21B,T21,T21B,T22,T22B, D22, D22B



28 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 101 FV ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH4 1 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

29 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 221 BB ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21YDH8 3 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

30 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 221 Z ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21YDH7 3 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

31 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 223 V ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

32 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 226 V ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

33 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 303 DN ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

34 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 303 DP ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

35 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 303 DR ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng rổ 5 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

36 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 303 DT ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

37 4 03/05/2017 22--40 14:00-16:15 ES 303 DV ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

38 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 101 FX ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22ADH 1 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

39 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 101 FZ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VHD,K22VCD,K22ACD 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

40 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 101 HB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TPM5 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

41 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 101 HD ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TPM6 1 1 VĂN PHÚ THI Hòa Khánh Nam

42 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 221 BD ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam



43 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 223 X ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

44 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 226 X ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

45 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 303 DZ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

46 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 303 FB ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

47 4 03/05/2017 22--40 16:15-18:45 ES 303 FD ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

48 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK6 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

49 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BN ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK5 1 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

50 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTH3 1 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

51 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTH4 1 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

52 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BT ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22KKT3,K22QTC 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

53 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BV ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22KDN3 1 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

54 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 BX ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CTP,K22QTC 1 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

55 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 L ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

56 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 N ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

57 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 222 D ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 1 TRƯƠNG MINH NHẬT Hòa Khánh Nam

58 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 223 J ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 LÊ VĂN BẰNG Hòa Khánh Nam

59 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 J ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHAN VĂN QUẾ Hòa Khánh Nam

60 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 L ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

61 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 BD ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

62 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 BF ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

63 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 BH ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
K20YDH7 - Tự chọn bóng 

chuyền
5 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

64 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 BJ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

65 3 09/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 BL ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

66 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 BZ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22EĐT1 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

67 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 DB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK7,K22EVT 1 1 TRẦN THANH LÂM Hòa Khánh Nam

68 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 DD ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK8,K22EVT 1 1 NGUYỄN VĂN TẤN Hòa Khánh Nam

69 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 DF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDD3 1 ĐINH VĂN TUỆ

70 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 DH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDD4 1 LƯƠNG QUANG BIN

71 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 DJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDD5,K22YCD 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU

72 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 DL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QNT 1 PHẠM TẤN TÀI

73 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 P ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 HỒ  DŨNG



74 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 R ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN TUẤN VŨ

75 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 223 L ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ VĂN BẰNG

76 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 223 N ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ HOÀNG THƯỞNG

77 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 226 N ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ THỊ THANH VY

78 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 229 H ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 LÊ ĐỨC TIỆP

79 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 BN ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20YDH1 - Tự chọn bóng đá 5 PHÙNG ANH QUÂN

80 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 BP ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20YDH2 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY

81 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 BR ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG

82 3 09/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 BT ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn Võ VoViNam 5 PHẠM HỮU THẬT

83 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 DP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAB5 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU

84 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 DR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CMU-TTT,K22CMU-TMT 1 TRẦN THANH LÂM

85 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 DT ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TNM 1 LƯƠNG QUANG BIN

86 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 221 T ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN TUẤN VŨ

87 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 223 P ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ HOÀNG THƯỞNG

88 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 226 P ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ THỊ THANH VY

89 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 BV ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG

90 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 BX ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 PHÙNG ANH QUÂN

91 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 BZ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY

92 3 09/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 DB ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn Võ VoViNam 5 LÊ ĐỨC TIỆP

93 4 10/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 R ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21YDD1 3 PHẠM NHẬT TRƯỜNG

94 4 10/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 T ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21YDD2 3 PHAN VĂN QUẾ

95 4 10/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 DX ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20YDD5 - Tự chọn cầu lông 5 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG

96 4 10/05/2017 23--41 14:00-16:15 ES 229 L ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21YCD 3 LÊ ĐỨC TIỆP

97 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TPM4 1 LÊ THỊ VUI

98 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CMU-TPM1 1 PHẠM TẤN TÀI

99 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TPM3 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU

100 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDK1 1 TRẦN  THIỆN

101 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HN ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDK2 1 ĐINH VĂN TUỆ

102 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22XDD1,K22QCD,K22DCD 1 LƯƠNG QUANG BIN

103 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 HR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAB1,K22DCD 1 PHẠM HỮU THẬT

104 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 BF ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 HỒ  DŨNG



105 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 BH ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN TIẾN THÀNH

106 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 222 J ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 TRƯƠNG MINH NHẬT

107 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 223 BB ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDH12 3 TRẦN DUY TÙNG

108 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 223 Z ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDH11 3 TRƯƠNG THÁI SƠN

109 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 Z ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 PHAN VĂN QUẾ

110 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 229 N ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 NGUYỄN THÀNH QUÂN

111 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 FF ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG

112 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 FH ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 PHÙNG ANH QUÂN

113 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 FJ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 ĐOÀN XUÂN TRUNG

114 5 11/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 FL ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
K20YDH8 - Tự chọn bóng 

chuyền
5 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM

115 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 HT ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH1 1 LÊ THỊ VUI

116 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 HV ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH2 1 LƯƠNG QUANG BIN

117 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 HX ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLL1 1 NGUYỄN VĂN TẤN

118 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 HZ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLL2 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG

119 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 JB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-DLK1,K22EĐT2 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU

120 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 JD ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-DLK2,K22EĐT2 1 PHẠM TẤN TÀI

121 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 BJ ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN TUẤN VŨ

122 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 BL ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 PHẠM NHẬT TRƯỜNG

123 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 222 L ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 TRƯƠNG MINH NHẬT

124 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 223 BD ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 VÕ NGỌC TRUYỀN

125 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 226 BB ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 PHAN VĂN QUẾ

126 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 229 P ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 PHẠM HỮU THẬT

127 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 FN ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 PHÙNG ANH QUÂN

128 5 11/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 FP ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY

129 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 JF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTH5 1 VÕ NGỌC TRUYỀN

130 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 JH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTH6 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG

131 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 JJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CMU-TPM5,K22CMU-TCD 1 LÊ THỊ VUI

132 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 221 BN ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN TUẤN VŨ

133 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 226 BD ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 PHẠM NHẬT TRƯỜNG

134 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 FV ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 PHÙNG ANH QUÂN

135 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 FX ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY



136 5 11/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 FZ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 TRƯƠNG THÁI SƠN

137 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 JL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QNH,K22PSU-DLH 1 LÊ THỊ VUI

138 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 JN ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK8 1 ĐINH VĂN TUỆ

139 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 JP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLL3 1 TRẦN  THIỆN

140 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 JR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH5 1 TRẦN THANH LÂM

141 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 JT ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH6 1 LƯƠNG QUANG BIN

142 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 JV ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLL4 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU

143 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 BP ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 ĐOÀN XUÂN TRUNG

144 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 BR ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN TUẤN VŨ

145 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 BF ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ THỊ THANH VY

146 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 BH ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 PHAN VĂN QUẾ

147 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 229 R ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 PHẠM HỮU THẬT

148 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 HB ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 PHÙNG ANH QUÂN

149 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 HD ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY

150 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 HH ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
K20YDH4 - Tự chọn bóng 

chuyền
5 TRƯƠNG THÁI SƠN

151 6 12/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 HJ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG

152 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 JX ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDD1 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG

153 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 JZ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDD2 1 NGUYỄN VĂN TẤN

154 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 LB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTH1 1 PHAN XUÂN HUY

155 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 LD ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTH2 1 TRẦN THANH LÂM

156 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 LF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK9 1 VÕ NGỌC TRUYỀN

157 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 LH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK10 1 TRẦN DUY TÙNG

158 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 BT ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN QUANG QUỐC CÔNG

159 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 BV ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 ĐOÀN XUÂN TRUNG

160 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 222 P ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21YDH13 3 TRƯƠNG MINH NHẬT

161 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 223 BJ ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ VĂN BẰNG

162 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 226 BJ ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 DƯƠNG THỊ HỒNG MẬN

163 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 229 T ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 NGUYỄN THÀNH QUÂN

164 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 HL ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY

165 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 HN ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 LÊ ĐỨC TRỌNG

166 6 12/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 HR ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn Võ VoViNam 5 PHẠM HỮU THẬT



167 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 LJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TMT 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG

168 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 LL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK3 1 TRẦN DUY TÙNG

169 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 LN ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK4 1 PHAN XUÂN HUY

170 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 221 BX ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 NGUYỄN QUANG QUỐC CÔNG

171 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 223 BN ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 VÕ NGỌC TRUYỀN

172 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 226 BL ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 DƯƠNG THỊ HỒNG MẬN

173 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 229 V ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 PHẠM HỮU THẬT

174 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 HT ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 LÊ ĐỨC TRỌNG

175 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 HV ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 TRẦN QUANG HUY

176 6 12/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 HX ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 PHẠM NHẬT TRƯỜNG

177 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 LP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CMU-TPM3 1 LÊ THỊ VUI

178 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 LR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22CMU-TPM2 1 TRẦN  THIỆN

179 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 LT ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH8 1 ĐINH VĂN TUỆ

180 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 LV ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH7 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU

181 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 LX ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1

K22PSU-QCD,K22PSU-

QNH,K22PSU-KKT,K22NCD
1 NGUYỄN THÀNH TRUNG

182 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 101 LZ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAB2,K22ETS 1 PHẠM HỮU THẬT

183 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 BZ ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21YDH1 3 HỒ  DŨNG

184 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 221 DB ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21YDH2 3 NGUYỄN TIẾN THÀNH

185 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 222 R ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 PHẠM TẤN TÀI

186 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 223 BP ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 VÕ NGỌC TRUYỀN

187 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 223 BR ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 LÊ HOÀNG THƯỞNG

188 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 226 BN ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 PHẠM NHẬT TRƯỜNG

189 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 JD ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 TRƯƠNG THÁI SƠN

190 7 13/05/2017 22--41 7:00-9:00 ES 303 JH ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

191 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 NB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK11 1 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

192 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 ND ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK12 1 1 PHAN XUÂN HUY Hòa Khánh Nam

193 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 NF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAD3 1 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

194 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 NH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK5 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

195 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 NJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK6 1 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

196 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 101 NL ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22NAD4 1 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

197 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 221 DD ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam



198 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 222 T ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

199 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 223 BT ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDH5 3 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

200 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 223 BV ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21YDH6 3 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

201 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 226 BP ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 1 LÊ THỊ THANH VY Hòa Khánh Nam

202 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 229 X ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

203 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 JN ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

204 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 JP ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

205 7 13/05/2017 22--41 14:00-16:15 ES 303 JT ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

206 7 13/05/2017 23--41 14:00-16:15 ES 102 B ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 T22YDH A-B 1 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

207 7 13/05/2017 23--41 14:00-16:15 ES 279 B ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 T22YDH A1 1 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

208 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 NN ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1

K22CSU-XDD,K22CSU-

KTR,K22PSU-DCD
1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

209 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 NP ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTM1 1 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

210 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 101 NR ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22QTM2,K22QTD 1 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

211 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 221 DF ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

212 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 221 DH ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

213 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 223 BX ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

214 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 226 BR ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21 3 1 LÊ THỊ THANH VY Hòa Khánh Nam

215 7 13/05/2017 22--41 16:15-18:45 ES 303 JV ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

216 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 B ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TPM1 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

217 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 D ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH9 1 1 TRẦN THANH LÂM Hòa Khánh Nam

218 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 F ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22YDH10 1 1 DƯƠNG THỊ HỒNG MẬN Hòa Khánh Nam



219 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 H ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22TPM2 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

220 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 J ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22KDN1,K22BCD 1 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

221 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 L ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22KDN2 1 1 NGUYỄN NGỌC HIẾU Hòa Khánh Nam

222 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 101 N ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22XDD2 1 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

223 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 221 B ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

224 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 221 D ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

225 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 222 B ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp 1 K21 3 1 TRƯƠNG MINH NHẬT Hòa Khánh Nam

226 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 223 B ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

227 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 223 D ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

228 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 226 B ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21YDH9 3 1 LÊ THỊ THANH VY Hòa Khánh Nam

229 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 226 D ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21YDH10 3 1 PHAN VĂN QUẾ Hòa Khánh Nam

230 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 229 B ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

231 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 B ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng rổ 5 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

232 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 D ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20YDH5 - Tự chọn bóng đá 5 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

233 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 F ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20YDH6 - Tự chọn bóng đá 5 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

234 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 H ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

235 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 J ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng chuyền 5 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

236 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 L ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

237 2 15/05/2017 22--42 7:00-9:00 ES 303 N ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn Võ VoViNam 5 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

238 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 BB ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-QTH2 1 1 DƯƠNG THỊ HỒNG MẬN Hòa Khánh Nam

239 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 P ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VQH 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

240 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 R ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK1 1 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

241 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 T ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK2 1 1 NGUYỄN VĂN TẤN Hòa Khánh Nam

242 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 V ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK3,K22KTR 1 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

243 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 X ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22VLK4,K22KTN 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

244 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 101 Z ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22PSU-QTH1 1 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

245 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 221 F ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

246 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 221 H ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Hòa Khánh Nam

247 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 223 F ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

248 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 226 F ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21YDK12 3 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

249 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 229 D ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản 1 K21 3 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam



250 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 P ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

251 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 R ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

252 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 T ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

253 2 15/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 V ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng rổ 5 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

254 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 101 BD ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22KKT1 1 1 LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam

255 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 101 BF ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22KKT2,K22XCD 1 1 DƯƠNG THỊ HỒNG MẬN Hòa Khánh Nam

256 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 101 BH ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK1 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

257 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 101 BJ ES 101
Chạy Ngắn & Bài Thể Dục 

Tay Không
1 K22DLK2 1 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

258 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 221 J ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp 1 K21 3 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

259 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 223 H ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp 1 K21 3 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

260 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 226 H ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp 1 K21YDK23 3 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

261 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 303 BB ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

262 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 303 X ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

263 2 15/05/2017 22--42 16:15-18:45 ES 303 Z ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

264 5 18/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 FR ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
K20YDD1 - Tự chọn bóng 

chuyền
5 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

266 5 18/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 FT ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20YDD2 - Tự chọn cầu lông 5 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

267 7 20/05/2017 22--42 14:00-16:15 ES 303 JF ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
K20YDD4 - Tự chọn bóng 

chuyền
5 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

265 7 20/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 303 JL ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 T21YDHA1-B - Tự chọn bóng đá 3 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

268 7 20/05/2017 23--42 14:00-16:15 ES 303 JR ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
K20YDD3 - Tự chọn bóng 

chuyền
5 1 NGUYỄN HỮU NHẤT NAM Hòa Khánh Nam

269 CN 21/05/2017 23--42 14:00-16:15 ES 273 B ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1
D22TPM B,D22KDN B,D22QTH 

B,D22QNH B,D22DLK B
1 1 LÊ HOÀNG THƯỞNG Hòa Khánh Nam

270 CN 21/05/2017 23--42 14:00-16:15 ES 279 D ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 T22YDH A2 2 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

271 CN 21/05/2017 23--42 14:00-16:15 ES 303 LH ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
D22QNH A,D22QTH A,D22XDD 

A - Tự chọn bóng chuyền
2 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

272 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 102 D ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1 T22YDH B-B,T22KDN B 1 1 LƯƠNG QUANG BIN Hòa Khánh Nam

273 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 271 F ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 D22YDH B-B 1 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

274 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 271 H ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 D22YDH B-B,D22YDH A-B 1 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam

275 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 303 HZ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

276 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 303 JB ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 K20 - Tự chọn bóng đá 5 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

277 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 303 LB ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
D22KDN A - Tự chọn bóng 

chuyền
2 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

278 CN 21/05/2017 23--42 7:00-9:00 ES 303 LD ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
D22YDD A,D22EVT A,D22TPM A 

- Tự chọn bóng rổ
2 1 PHẠM TẤN TÀI Hòa Khánh Nam

279 CN 28/05/2017 24--43 7:00-9:00 ES 279 F ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao 1 T22YDH B 2 1 NGUYỄN THÀNH QUÂN Hòa Khánh Nam

280 CN 28/05/2017 23--43 14:00-16:15 ES 303 LF ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
T21YDD B,T21YDHB-B - Tự 

chọn bóng đá
3 1 ĐOÀN XUÂN TRUNG Hòa Khánh Nam



281 7 03/06/2017 23--44 7:00-9:00 ES 303 JJ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D22YDH A - Tự chọn bóng đá 2 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

282 CN 04/06/2017 24--44 7:00-9:00 ES 271 B ES 271 Bóng Đá Cao Cấp 1 T22YDH B,T22YDD A,T22KDN A 2 1 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Hòa Khánh Nam

283 CN 04/06/2017 28--44 7:00-9:00 ES 303 JX ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1
T21YDHA2-B - Tự chọn Võ 

VoViNam
3 1 PHẠM HỮU THẬT Hòa Khánh Nam

284 CN 04/06/2017 28--44 7:00-9:00 ES 102 F ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa 1
T22YDH B.,T22YDD B.,T22KDN 

B.
1 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

285 CN 04/06/2017 28--44 7:00-9:00 ES 272 B ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp 1

D22TPM B.,D22EVT B.,D22KDN 

B.,D22QNH B.,D22QTH 

B.,D22DLK B.,D22XDD B.

1 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Hòa Khánh Nam

286 CN 04/06/2017 28--44 7:00-9:00 ES 273 D ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp 1 D22YDH B.,D22KTR B. 1 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

287 CN 11/06/2017 24--45 7:00-9:00 ES 303 JZ ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp 1 D22YDH B - Tự chọn bóng đá 2 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam
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